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Hà Nội, ngày      tháng      năm 2019


THÔNG TƯ
Sửa đổi một số điều của Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT
 ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 
về quản lý chất thải nguy hại[image: image3.png]





Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014; 
Căn cứ Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;
Căn cứ Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
Căn cứ Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu;
Căn cứ Nghị định số 60/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường;
Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Căn cứ Nghị định số 136/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường;
Căn cứ Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường;
Theo đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại.

Điều 1. Sửa đổi một số điều của Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại (sau đây gọi tắt là Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT)
1. Sửa đổi Điều 1 như sau:
“Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định chi tiết Khoản 3 Điều 90, Khoản 6 Điều 141 Luật Bảo vệ môi trường; Khoản 3 Điều 8, Khoản 11 Điều 9, Khoản 7 Điều 10, Khoản 5 Điều 11, Khoản 1 Điều 13, Khoản 6 Điều 49, Khoản đĐiều 56b, Khoản 1 Điều 65 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường (sau đây gọi tắt là Nghị định số 38/2015/NĐ-CP (sửa đổi)).”


2. Sửa đổi Khoản 2 Điều 4 như sau:
“2. Mã số quản lý CTNH là mã số của Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH hoặc Giấy phép xử lý CTNH.”
3. Sửa đổi Điểm a Khoản 3 Điều 7 như sau:
“a) Chỉ ký hợp đồng chuyển giao CTNH với chủ xử lý CTNH có Giấy phép xử lý CTNH.”
3. Sửa đổi Điều 8 như sau:
“Điều 8. Yêu cầu kỹ thuật, quy trình quản lý liên quan đến các điều kiện cấp phép xử lý CTNH
1. Yêu cầu kỹ thuật, quy trình quản lý liên quan đến các điều kiện cấp phép xử lý CTNH thực hiện theo quy định tại Điều 31 Nghị định số 60/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường (sau đây gọi tắt là Nghị định số 60/2016/NĐ-CP).
2. Có hệ thống quan trắc tự động, liên tục đối với khí thải lò đốt CTNH và nước thải (trừ trường hợp không tái sử dụng toàn bộ nước thải) theo quy định tại Nghị định số 38/2015/NĐ-CP (sửa đổi).”
4. Sửa đổi Điều 9 như sau:
a) Sửa đổi Khoản 2 như sau:
“2. Thực hiện biện pháp quản lý và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với hoạt động của phương tiện vận chuyển không chính chủ trong quá trình vận chuyển CTNH; báo cáo cơ quan cấp phép về việc thay đổi nội dung, gia hạn hoặc chấm dứt hợp đồng bàn giao phương tiện vận chuyển không chính chủ trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày thực hiện việc thay đổi, gia hạn hoặc chấm dứt.”
b) Sửa đổi Khoản 4 như sau:
“4. Khi có nhu cầu sử dụng các phương tiện vận chuyển đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, quy trình quản lý quy định tại Phụ lục 2 (B) ban hành kèm theo Thông tư này nhưng không được ghi trong Giấy phép xử lý CTNH thì phải có văn bản báo cáo cơ quan cấp phép để được xem xét, chấp thuận. Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc, cơ quan cấp phép có trách nhiệm trả lời bằng văn bản, trong đó nêu rõ năng lực tự vận chuyển CTNH đã được tăng tương ứng; trường hợp không chấp thuận phải nêu rõ lý do.”
c) Sửa đổi Điểm c Khoản 5 Điều 9 như sau:
“c) Báo cáo cơ quan cấp phép về các thay đổi đối với cơ sở vật chất, kỹ thuật, người đại diện theo pháp luật hoặc các chương trình, kế hoạch trong hồ sơ đăng ký kèm theo Giấy phép xử lý CTNH so với khi được cấp phép.”
d) Sửa đổi Khoản 8 như sau:
“8. Khi 02 (hai) chủ xử lý CTNH có nhu cầu liên kết trong đó một bên chỉ thực hiện việc vận chuyển CTNH và chuyển giao trách nhiệm xử lý cho bên còn lại (bao gồm cả cơ sở đang vận hành thử nghiệm xử lý CTNH) thì bên chuyển giao hoặc bên tiếp nhận phải gửi văn bản đề nghị kèm theo hợp đồng đến cơ quan cấp phép để được xem xét, chấp thuận trước khi thực hiện. Trường hợp chấm dứt, thay đổi, bổ sung hoặc gia hạn hợp đồng thì phải có văn bản gửi cơ quan cấp phép để xem xét. Thời hạn cơ quan cấp phép trả lời bằng văn bản là 15 (mười lăm) ngày làm việc. Việc chuyển giao chỉ được thực hiện giữa hai bên theo hợp đồng được cơ quan cấp phép chấp thuận, không được phép chuyển giao CTNH cho bên thứ ba. Việc liên kết đảm bảo nguyên tắc là việc thu gom, vận chuyển và chuyển giao CTNH cho bên tiếp nhận là hoạt động phụ trợ ở quy mô, phạm vi không vượt quá hoạt động chính là thu gom, vận chuyển CTNH về cơ sở xử lý CTNH của chính bên chuyển giao để xử lý. Bên chuyển giao chỉ được thực hiện liên kết để phục vụ các chủ nguồn thải có có mã CTNH được thu gom, vận chuyển về cơ sở của chính mình để xử lý.”
đ) Sửa đổi Khoản 12 như sau:
“12. Phải vận chuyển CTNH về cơ sở xử lý để xử lý bằng các hệ thống, thiết bị xử lý CTNH đã được cấp phép sau khi tiếp nhận từ chủ nguồn thải CTNH, trừ trường hợp chuyển giao cho cơ sở xử lý CTNH khác quy định tại Khoản 3, Khoản 8 Điều này. Không được vận chuyển hoặc xử lý quá năng lực tự vận chuyển CTNH hoặc số lượng CTNH được phép xử lý ghi trên Giấy phép. Trường hợp Giấy phép xử lý CTNH được cấp trước ngày Thông tư này có hiệu lực, chủ xử lý CTNH tính toán năng lực tự vận chuyển CTNH theo hướng dẫn tại mục 4 (b) của mẫu đơn tại phụ lục 5 (A.1) ban hành kèm theo Thông tư này và báo cáo cơ quan cấp phép bằng văn bản.”
5. Sửa đổi Khoản 1 Điều 10 như sau:
“1. Thực hiện chức năng đơn vị thường trực thụ lý hồ sơ cấp phép xử lý CTNH (sau đây gọi tắt là đơn vị thường trực); Quản lý, kiểm tra điều kiện, hoạt động và các hồ sơ, hợp đồng, báo cáo, chứng từ liên quan đến các chủ xử lý CTNH.”
6. Sửa đổi Khoản 6 Điều 16 như sau:
“6. Văn bản thông báo Kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải theo mẫu quy định tại Phụ lục 5 (C) ban hành kèm theo Thông tư này trên cơ sở Mẫu số 09 Phụ lục VI Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 40/2019/NĐ-CP (sau đây gọi tắt là Nghị định số 18/2015/NĐ-CP sửa đổi). Kế hoạch vận hành thử nghiệm được đóng quyển riêng với bộ hồ sơ đăng ký.”
7. Sửa đổi Điều 17 như sau:
“Điều 17. Trình tự, thủ tục cấp Giấy phép xử lý CTNH
1. Tổ chức, cá nhân nộp 02 (hai) bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 16 Thông tư này cho cơ quan cấp phép để xem xét, cấp Giấy phép xử lý CTNH. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, không hợp lệ thì trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, đơn vị thường trực thông báo bằng văn bản để tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ.
2. Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ, đơn vị thường trực thành lập đoàn kiểm tra thực tế tại cơ sở xử lý CTNH và có văn bản chấp thuận Kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải theo mẫu quy định tại Phụ lục 5 (D) ban hành kèm theo Thông tư này (kèm theo 01 (một) bản Kế hoạch vận hành thử nghiệm được đơn vị thường trực đóng dấu xác nhận). Trường hợp tổ chức, cá nhân chưa đáp ứng đủ các điều kiện, yêu cầu kỹ thuật, quy trình quản lý theo quy định để vận hành thử nghiệm, đoàn kiểm tra có ý kiến cụ thể trong biên bản kiểm tra hoặc đơn vị thường trực thông báo bằng văn bản (trường hợp cần thiết) cho tổ chức, cá nhân để đáp ứng, thực hiện hoặc giải trình để đơn vị thường trực có văn bản chấp thuận Kế hoạch vận hành thử nghiệm hoặc thành lập đoàn kiểm tra lại (trường hợp cần thiết).
3. Sau khi có văn bản chấp thuận, tổ chức, cá nhân đăng ký cấp Giấy phép xử lý CTNH thực hiện vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải theo quy định tại Điều 16b Nghị định số 18/2015/NĐ-CP (trừ Điểm đ Khoản 2 và Khoản 6 Điều 16b này). Trường hợp có nhu cầu gia hạn thời gian vận hành thử nghiệm thì phải có văn bản đăng ký gia hạn gửi cơ quan cấp phép chậm nhất 15 (mười lăm) ngày làm việc trước ngày hết hạn ghi trong văn bản chấp thuận; việc vận hành thử nghiệm không được gia hạn quá 01 (một) lần trừ trường hợp bất khả kháng.
4. Sau khi kết thúc vận hành thử nghiệm, tổ chức, cá nhân thực hiện báo cáo kết quả vận hành thử nghiệm theo quy định như sau:
a) Nộp 02 (hai) bản Báo cáo kết quả vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải theo mẫu quy định tại Phụ lục 5 (Đ) ban hành kèm theo Thông tư này đến cơ quan cấp phép. Trong thời hạn 01 (một) tháng kể từ ngày hết thời hạn vận hành thử nghiệm mà không có báo cáo kết quả hoặc không có văn bản đăng ký gia hạn hoặc văn bản giải trình lý do nộp muộn gửi cơ quan cấp phép thì phải đăng ký vận hành thử nghiệm lại;
b) Trường hợp báo cáo kết quả vận hành thử nghiệm không đạt QCKTMT, có nội dung không đầy đủ hoặc chưa hoàn thiện thì trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả vận hành thử nghiệm xử lý CTNH, đơn vị thường trực thông báo cho tổ chức, cá nhân để điều chỉnh, hoàn thiện hoặc vận hành thử nghiệm lại. 
5. Việc lấy ý kiến đồng thuận của Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có cơ sở xử lý CTNH được thực hiện như sau:
a) Đơn vị thường trực lấy ý kiến bằng văn bản của Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có địa điểm cơ sở xử lý CTNH; thời điểm văn bản lấy ý kiến không muộn hơn thời điểm có văn bản chấp thuận vận hành thử nghiệm;
b) Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời hạn vận hành thử nghiệm, trường hợp không đồng thuận phải nêu rõ lý do. 
6. Trong thời hạn 25 (hai mươi năm) ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ (bao gồm cả Báo cáo kết quả vận hành thử nghiệm đầy đủ, hợp lệ) và có văn bản đồng thuận của Sở Tài nguyên và Môi trường, cơ quan cấp phép xem xét, cấp Giấy phép xử lý CTNH. Trong thời hạn này, đơn vị thường trực thành lập đoàn kiểm tra cấp phép xử lý CTNH tại cơ sở xử lý, trạm trung chuyển (nếu có), đồng thời có thể lựa chọn kết hợp tiến hành các hoạt động hỗ trợ như sau:
a) Thành lập Nhóm tư vấn cấp phép xử lý CTNH, thành phần bao gồm các chuyên gia về môi trường và các lĩnh vực có liên quan để hỗ trợ đơn vị thường trực trong quá trình kiểm tra, xem xét hồ sơ và cơ sở;
b) Tổ chức lấy ý kiến của chuyên gia hoặc các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan bằng văn bản hoặc mời tham dự kiểm tra thực tế cơ sở.
7. Trường hợp tổ chức, cá nhân chưa đáp ứng đủ các điều kiện, yêu cầu kỹ thuật, quy trình quản lý theo quy định, biên bản kiểm tra và họp nhóm tư vấn cấp phép xử lý CTNH theo quy định tại Khoản 6 Điều này phải có ý kiến, kết luận cụ thể hoặc đơn vị thường trực thông báo bằng văn bản để tổ chức, cá nhân đáp ứng, thực hiện hoặc giải trình và hoàn thiện hồ sơ để trình cơ quan cấp phép cấp Giấy phép xử lý CTNH hoặc thành lập đoàn kiểm tra lại (trường hợp cần thiết).
8. Giấy phép xử lý CTNH có thời hạn theo quy định tại Khoản 4 Điều 10 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP (sửa đổi), bao gồm 02 (hai) bản gốc theo mẫu quy định tại Phụ lục 5 (E) ban hành kèm theo Thông tư này: 01 (một) bản gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện đến chủ xử lý CTNH và 01 (một) bản lưu tại cơ quan cấp phép.
9. Trong quá trình tiến hành thủ tục, nếu quá 06 (sáu) tháng mà tổ chức, cá nhân không nộp lại hồ sơ hoặc không có văn bản giải trình hợp lý theo quy định thì hồ sơ đăng ký được xem xét lại từ đầu.”
8. Sửa đổi Khoản 3 và 4 Điều 18 như sau:
“3. Trình tự, thủ tục cấp lại Giấy phép xử lý CTNH:
a) Thời điểm nộp hồ sơ đăng ký cấp lại Giấy phép xử lý CTNH chậm nhất là 03 (ba) tháng trước ngày Giấy phép hết hạn hoặc trong thời hạn 01 (một) tháng kể từ ngày phát hiện Giấy phép bị mất hoặc hư hỏng;
b) Trong thời hạn 25 (hai mươi năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ quy định tại Khoản 2 Điều này, cơ quan cấp phép cấp lại Giấy phép xử lý CTNH với thời hạn quy định tại Khoản 4 Điều 11 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP (sửa đổi), bao gồm 02 (hai) bản gốc theo mẫu quy định tại Phụ lục 5 (E) ban hành kèm theo Thông tư này: 01 (một) bản gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện đến chủ xử lý CTNH và 01 (một) bản lưu tại cơ quan cấp phép. Trường hợp cần thiết, đơn vị thường trực lấy ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có cơ sở xử lý CTNH, chuyên gia, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan và thành lập đoàn kiểm tra thực tế tại cơ sở.
4. Trường hợp có sự thay đổi, bổ sung thì hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện theo quy định về điều chỉnh giấy phép theo quy định tại Điều 19 Thông tư này.”
9. Sửa đổi Điểm d Khoản 2 Điều 19 như sau:
“d) Văn bản thông báo Kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải theo mẫu quy định tại Phụ lục 5 (C) ban hành kèm theo Thông tư này trong trường hợp có bổ sung các hệ thống, thiết bị xử lý thuộc đối tượng phải thực hiện vận hành thử nghiệm.”
10. Sửa đổi Khoản 3, 4 và 5 Điều 19 như sau:
“3. Trình tự, thủ tục điều chỉnh Giấy phép xử lý CTNH được thực hiện theo quy định tại Khoản 1, 2, 3, 4, 6 và 7 Điều 17 Thông tư này. Trường hợp cần thiết, đơn vị thường trực lấy ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có cơ sở xử lý CTNH. Việc vận hành thử nghiệm không yêu cầu trong các trường hợp sau đây:
a) Thay đổi, bổ sung địa bàn hoạt động (không bao gồm việc thay đổi địa điểm cơ sở xử lý);
b) Thay đổi địa điểm, số lượng trạm trung chuyển CTNH;
c) Thay đổi, bổ sung: hệ thống, phương tiện, thiết bị cho việc đóng gói, bảo quản, lưu giữ, vận chuyển, trung chuyển, sơ chế CTNH; hệ thống, thiết bị xử lý CTNH mà không trực tiếp gây tác động xấu đến môi trường;
d) Bổ sung loại CTNH có tính chất, phương án xử lý tương tự các CTNH hoặc nhóm CTNH đã được vận hành thử nghiệm và cấp phép;
e) Tăng số lượng, khối lượng loại CTNH đã được cấp phép.
4. Việc cấp điều chỉnh Giấy phép xử lý CTNH được thực hiện bằng một trong hai hình thức:
a) Cấp Giấy phép xử lý CTNH thay thế Giấy phép trước đó với thời hạn theo quy định tại Khoản 4 Điều 11 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP (sửa đổi), bao gồm 02 (hai) bản gốc theo mẫu quy định tại Phụ lục 5 (E) ban hành kèm theo Thông tư này: 01 (một) bản gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện đến chủ xử lý CTNH và 01 (một) bản lưu tại cơ quan cấp phép;
b) Cấp bổ sung Phụ lục kèm theo Giấy phép xử lý CTNH đã được cấp, trong đó nêu rõ nội dung điều chỉnh so với Giấy phép đã được cấp, bao gồm 02 (hai) bản gốc theo mẫu quy định tại Phụ lục 5 (E) ban hành kèm theo Thông tư này: 01 (một) bản gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện đến chủ xử lý CTNH và 01 (một) bản lưu tại cơ quan cấp phép. Thời hạn của Giấy phép đã được cấp không thay đổi khi được điều chỉnh bằng hình thức này.”
11. Sửa đổi Điều 20 như sau:
“Điều 20.Việc tích hợp, thay thế hoặc lồng ghép một số quy trình, thủ tục liên quan đến cấp phép xử lý CTNH
1. Thủ tục cấp Giấy phép xử lý CTNH theo quy định tại Thông tư này tích hợp và thay thế việc kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo báo cáo ĐTM và cấp phép xả khí thải công nghiệp của dự án đầu tư cơ sở xử lý CTNH hoặc có hạng mục đầu tư cơ sở xử lý CTNH.
2. Đối với cơ sở xử lý CTNH có công đoạn sản xuất, tái chế, tái sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, việc lồng ghép quy trình kiểm tra, xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu với quy trình kiểm tra, cấp phép xử lý CTNH khi có yêu cầu của tổ chức, cá nhân đăng ký được thực hiện như sau:

a) Tổ chức, cá nhân lập riêng hồ sơ đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu theo quy định tại Khoản 2 Điều 56b Nghị định số 38/2015NĐ-CP sửa đổi và nộp đồng thời với hồ sơ đăng ký cấp phép xử lý CTNH;

b) Quy trình xem xét hồ sơ, vận hành thử nghiệm, kiểm tra, đánh giá điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu được thực hiện lồng ghép với quy trình xem xét hồ sơ, vận hành thử nghiệm, kiểm tra, đánh giá điều kiện xử lý CTNH (kể cả về thời hạn) theo quy định từ Khoản 2 đến Khoản 7 Thông tư này;

3. Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu theo quy định tại Điểm đ Khoản 3 Điều 56b Nghị định số 38/2015NĐ-CP (sửa đổi) được trình cơ quan cấp phép để cấp đồng thời với Giấy phép xử lý CTNH.”
12. Sửa đổi Khoản 1 Điều 21 như sau:
“1. Việc thu hồi Giấy phép xử lý CTNH được thực hiện trong các trường hợp như sau:
a) Vi phạm các quy định về quản lý CTNH hoặc quy định trong Giấy phép xử lý CTNH đến mức độ phải thu hồi theo quy định của pháp luật;
b) Chủ xử lý CTNH không hoạt động sau 01 (một) năm kể từ ngày được cấp Giấy phép xử lý CTNH trừ trường hợp bất khả kháng;
c) Chủ xử lý CTNH chấm dứt hoạt động về CTNH hoặc phá sản, giải thể.”
13. Sửa đổi Điểm a và b Khoản 1 Điều 22 như sau:
“a) Đơn đăng ký vận chuyển xuyên biên giới CTNH và các hồ sơ, tài liệu có liên quan theo quy định tại Phụ lục 8 (A) ban hành kèm theo Thông tư này;
b) 01 (một) bản sao hợp đồng xử lý CTNH với đơn vị xử lý CTNH tại quốc gia nhập khẩu; 01 (một) bản sao hợp đồng hoặc văn bản uỷ thác cho nhà xuất khẩu đại diện trong trường hợp nhà xuất khẩu đại diện chủ nguồn thải CTNH đăng ký vận chuyển xuyên biên giới CTNH;”
14. Sửa đổi Điều 23 như sau:
“1. Bao bì, thiết bị lưu chứa, khu vực lưu giữ hoặc trung chuyển, phương tiện vận chuyển, hệ thống, thiết bị xử lý chất thải y tế nguy hại thực hiện theo Thông tư riêng do Bộ Y tế ban hành.
2. Bùn thải từ hệ thống, thiết bị xử lý nước thải y tế sau khi khử khuẩn theo hướng dẫn của Bộ Y tế được quản lý theo quy định đối với chất thải thông thường.
3. Sở Tài nguyên và Môi trường lập, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn bảo đảm phù hợp với điều kiện của địa phương và quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Y tế về kế hoạch đã được phê duyệt. Kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại bao gồm các nội dung chính sau:
a) Địa điểm, mô hình xử lý chất thải y tế nguy hại;
b) Phạm vi, phương thức thu gom, vận chuyển chất thải y tế nguy hại;
c) Thông tin về tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại;
d) Các vấn đề liên quan khác.
4. Trường hợp chủ xử lý CTNH, chủ hành nghề quản lý CTNH tham gia thực hiện kế hoạch quy định tại Khoản 2 Điều này nhưng ngoài phạm vi của Giấy phép được cấp thì phải báo cáo cho cơ quan cấp phép trước khi thực hiện.”
15. Sửa đổi Điểm b Khoản 1 Điều 26 như sau:
“b) Có hợp đồng chuyển giao CTNH với tổ chức, cá nhân có Giấy phép xử lý CTNH phù hợp;”
16. Sửa đổi Khoản 1 và 2 Điều 27 như sau:
“1. Tổ chức, cá nhân có pháp nhân đăng ký tại Việt Nam khi nghiên cứu và phát triển công nghệ có nhu cầu tiếp nhận CTNH để thử nghiệm, đánh giá công nghệ trong môi trường thí nghiệm phải có văn bản giải trình kèm theo kế hoạch vận hành thử nghiệm theo hướng dẫn tại Phụ lục 5 (C) ban hành kèm theo Thông tư này gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường để xem xét, chấp thuận bằng văn bản trước khi thực hiện.
2. Tổ chức, cá nhân chỉ được phép tiếp nhận CTNH phù hợp với việc thử nghiệm từ chủ xử lý CTNH. Trường hợp tự vận chuyển bằng các phương tiện vận chuyển của mình thì các phương tiện vận chuyển này phải đáp ứng các yêu cầu tại Phụ lục 2 (B) ban hành kèm theo Thông tư này và được ghi trong văn bản chấp thuận kế hoạch vận hành thử nghiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc, Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời bằng văn bản; trường hợp không chấp thuận phải nêu rõ lý do.”
17. Bỏ các nội dung của Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT sau đây: Điểm c và d Khoản 3 Điều 4; Khoản 2 Điều 11; Khoản 4 Điều 23; Chương V; Khoản 2, 3, 4, 5 và 6 Điều 35. 
Điều 2. Sửa đổi một số phụ lục của Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT
1. Việc sửa đổi một số nội dung trong phụ lục của Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT được quy định chi tiết tại Phụ lục kèm theo Thông tư này.
2. Bỏ các nội dung trong phụ lục của Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT sau đây: Mục B, C và D Phụ lục 7; Bảng 2 Phụ lục 8; Phụ lục 9. 
Điều 3. Hiệu lực, trách nhiệm thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày    tháng    năm 2019. 
2. Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Thông tư này.
3. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài nguyên và Môi trường để xem xét, giải quyết.
4. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc các Sở Tài nguyên và Môi trường và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Thông tư này./.
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Phụ lục
SỬA ĐỔI MỘT SỐ NỘI DUNG TRONG PHỤ LỤC CỦA THÔNG TƯ SỐ 36/2015/TT-BTNMT NGÀY 30 THÁNG 6 NĂM 2015 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI
1. Sửa đổi Phụ lục 1 như sau:
1.1. Sửa đổi điểm 2.2.1 như sau:
“2.2.1. Bước 1: Căn cứ Danh mục nhóm chất thải phân loại theo nhóm nguồn hoặc dòng thải chính tại Mục B Phụ lục này để sơ bộ xác định một chủ nguồn thải đang được xem xét có thể phát sinh các chất thải nằm trong những nhóm nào, có thứ tự bao nhiêu. Lưu ý là một cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có thể liên quan đến một số nguồn thải hoặc dòng thải khác nhau do bao gồm nhiều hoạt động khác nhau, do đó phát sinh những chất thải nằm trong nhiều nhóm khác nhau thuộc hai loại như sau:
- Các nhóm mã từ 01 đến 16 bao gồm những nhóm chất thải đặc trưng cho từng loại nguồn thải hoặc dòng thải khác nhau;
- Các nhóm mã 17, 18 và 19 (trừ 19 12 chỉ áp dụng theo hướng dẫn tại điểm 2.2.6 Phụ lục này) bao gồm những nhóm chất thải chung mà mọi nguồn thải đều có thể phát sinh.”
1.2. Sửa đổi điểm 2.2.6 như sau:
“2.2.6. Bước 6: Trong trường hợp một loại chất thải phát sinh từ một nguồn thải không thuộc bất kì một nguồn hoặc dòng thải có nhóm mã từ 01 01 đến 19 11 hoặc không xác định được nguồn phát sinh thì áp các mã CTNH từ 19 12 01 đến 19 12 05 nếu vượt ngưỡng CTNH theo quy định tại QCKTMT về ngưỡng CTNH.”
1.3. Sửa đổi điểm 3.7 như sau:
“3.7. Các loại chất thải có nguồn gốc động vật, thực vật, thực phẩm, phụ phẩm nông nghiệp (như: dầu, mỡ, bơ, sáp của động, thực vật; vỏ hạt điều; quả chanh…), vôi thải hoặc chất thải rắn thông thường có lẫn vôi: không phải là CTNH trừ trường hợp nhiễm thêm các thành phần nguy hại khác vượt ngưỡng CTNH ngoài thành phần, tính chất tự nhiên sẵn có.”
1.4. Sửa đổi tên mã CTNH 04 01 01 như sau: 
“Tro bay và bụi lò hơi có dầu nếu sử dụng nhiên liệu là dầu”
1.5. Sửa đổi tên mã CTNH 05 01 04 như sau:
“Chất thải rắn có các thành phần nguy hại từ quá trình xử lý khí thải của nhà máy sử dụng nguyên liệu từ sắt thép phế liệu (trừ trường hợp sử dụng không quá 20% phế liệu để lót đáy lò luyện”
1.6. Sửa đổi tên mã CTNH 12 06 07 như sau: 
“Bùn thải từ quá trình xử lý sinh học của hệ thống xử lý nước thải tập trung của các khu công nghiệp có các ngành nghề: sản xuất, điều chế hóa chất vô cơ, hữu cơ; xử lý, che phủ bề mặt, gia công kim loại và các vật liệu khác (trừ trường hợp các cơ sở trong khu công nghiệp có các ngành nghề này đã xử lý nước thải tại cơ sở ít nhất đạt cột B của QCKTMT về nước thải)”
1.7. Sửa đổi tên mã CTNH 12 06 08 như sau: 
“Bùn thải từ quá trình xử lý khác của hệ thống xử lý nước thải tập trung của các khu công nghiệp có các ngành nghề: sản xuất, điều chế hóa chất vô cơ, hữu cơ; xử lý, che phủ bề mặt, gia công kim loại và các vật liệu khác (trừ trường hợp các cơ sở trong khu công nghiệp có các ngành nghề này đã xử lý nước thải tại cơ sở ít nhất đạt cột B của QCKTMT về nước thải)”

2. Sửa đổi điểm 6.7 Phụ lục 2 (B) như sau:
“6.7. Có hệ thống quan trắc tự động liên tục đối với khí thải lò đốt CTNH và nước thải (trừ trường hợp tái sử dụng toàn bộ nước thải, không xả ra môi trường) theo quy định tại Nghị định số 38/2015/NĐ-CP (sửa đổi).”
3. Sửa đổi đoạn “Lưu ý” ở cuối Phụ lục 3 (A) như sau:
“Lưu ý: Có thể xoá hoặc sửa đổi một số thông tin cho phù hợp khi lập Chứng từ CTNH tuỳ theo thực tế.”
4. Sửa đổi Phụ lục 4 như sau:
4.1. Bỏ tất cả các cụm từ:“chủ vận chuyển”, “chủ vận chuyển CTNH”, “chủ xử lý, tiêu huỷ”, chủ xử lý, tiêu huỷ CTNH”, “chủ hành nghề QLCTNH”, “chủ hành nghề quản lý CTNH” cũng như từ “hoặc” và các ký tự ngoặc đơn, dấu chấm, dấu phảy, gạch chéo kèm theo các cụm từ này; 
4.2. Bỏ đoạn “Lưu ý: Trường hợp các chủ vận chuyển, chủ xử lý, tiêu hủy CTNH, chủ hành nghề quản lý CTNH sử dụng mẫu báo cáo này thì cần sửa đổi các nội dung cho phù hợp” ở cuối mẫu báo cáo tại Phụ lục 4 (B).”
4.3. Sửa đổi phần phụ lục 1 trong mẫu báo cáo tại Phụ lục 4 (C) như sau:
“Phụ lục 1: Các số liệu thống kê về phát sinh và quản lý CTNH trong năm ...
	TT
	Chủ nguồn thải(i)
	Mã số QLCTNH
	Số lượng CTNH (kg)
	Các chủ xử lý CTNH 
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	

	
	Tổng số lượng
	
	
	
	


(i)Chủ nguồn thải cần được nhóm theo loại hình (ngành nghề) hoạt động đã đăng ký”
5. Sửa đổi Phụ lục 5 như sau:

5.1. Sửa đổi mục 4 của mẫu đơn tại phụ lục 5 (A.1) như sau:
“4. CTNH đăng ký vận chuyển, xử lý:
a) Danh sách CTNH:
	TT
	Tên chất thải
	Trạng thái 
tồn tại 
	Số lượng xử lý (kg/năm)
	Mã CTNH
	Phương án xử lý
	Mức độ xử lý 

	
	
	(rắn/lỏng/bùn)
	
	
	
	(tương đương tiêu chuẩn, quy chuẩn nào)

	
	Tổng số lượng
	
	
	
	
	


(Phân biệt rõ danh sách đối với từng cơ sở nếu không giống nhau; trường hợp đăng ký điều chỉnh Giấy phép liên quan đến thay đổi, bổ sung số lượng và mã CTNH thì phân biệt rõ số lượng và danh sách đã được cấp phép và đăng ký thay đổi).
b) Năng lực tự vận chuyển CTNH tương ứng với địa bàn hoạt động:
... kg/năm. Bản tính toán chi tiết năng lực vận chuyển CTNH của từng phương tiện vận chuyển CTNH được đính kèm theo Phụ lục 3 của Bộ hồ sơ đăng ký cấp/điều chỉnh Giấy phép xử lý CTNH
(Năng lực vận chuyển là tích số của trọng tải tối đa với số chuyến tối đa trong 01 năm. Tính toán thời gian một chuyến vận chuyển theo quãng đường từ cơ sở xử lý CTNH đến điểm xa nhất trong địa bàn hoạt động với sự hỗ trợ của các phần mềm có tính năng tính toán quãng đường và thời gian hành trình như google maps).”
5.2. Sửa đổi phụ lục 5 (A2) như sau:
“A.2. Mẫu Đơn đăng ký cấp lại Giấy phép xử lý CTNH
	...........(1)...........
_______

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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....., ngày ... tháng ... năm ......


ĐƠN ĐĂNG KÝ CẤP LẠI GIẤY PHÉP XỬ LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI
Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Tên tổ chức, cá nhân đăng ký:
Địa chỉ văn phòng: 
Điện thoại:                Fax:                 E-mail:
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:              ngày cấp:     nơi cấp: 
Giấy CMND (nếu là cá nhân) số:           ngày cấp:           nơi cấp:
Mã số QLCTNH hiện có:
Giấy phép quản lý CTNH hoặc xử lý CTNH có giá trị đến ngày: 
Tên người liên hệ (trong quá trình tiến hành thủ tục):
1. Đề nghị cấp lại Giấy phép xử lý CTNH với lý do sau:...
2. Năng lực tự vận chuyển CTNH tương ứng với địa bàn hoạt động:... kg/năm. Bản tính toán chi tiết năng lực vận chuyển CTNH của từng phương tiện vận chuyển CTNH được đính kèm theo Bộ hồ sơ đăng ký cấp lại Giấy phép xử lý CTNH.
(Năng lực vận chuyển là tích số của trọng tải tối đa với số chuyến tối đa trong 01 năm. Tính toán thời gian một chuyến vận chuyển theo quãng đường từ cơ sở xử lý CTNH đến điểm xa nhất trong địa bàn hoạt động với sự hỗ trợ của các phần mềm có tính năng tính toán quãng đường và thời gian hành trình như google maps).”
Tôi xin cam đoan rằng những thông tin cung cấp ở trên là đúng sự thật.Đề nghị quý Cơ quan xem xét hồ sơ và cấp lại Giấy phép xử lý CTNH.
	
	...................(2)....................
(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)



Hồ sơ kèm theo:
1………..
2………..
Ghi chú:
(1) Tên tổ chức, cá nhân đăng ký cấp lại Giấy phép xử lý CTNH;
(2) Người có thẩm quyền ký của tổ chức, cá nhân đăng ký cấp lại Giấy phép xử lý CTNH.”
5.3. Sửa đổi Phụ lục 5 (C) như sau: 
“C. Văn bản thông báo
Kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải
	……….(1)............
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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	V/v thông báo Kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải để được xem xét, chấp thuận
	(Địa danh), ngày … tháng … năm ……


Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Chúng tôi là (1), chủ đầu tư của (2) (sau đây viết tắt là Dự án), đã được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt/phê duyệt điều chỉnh báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số... ngày... tháng... năm... 
Chúng tôi xin gửi tới Bộ Tài nguyên và Môi trường kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của Dự án (Kế hoạch chi tiết xin gửi kèm theo).
Chúng tôi bảo đảm về độ trung thực, chính xác của các thông tin, số liệu được nêu trong Kế hoạch vận hành thử nghiệm kèm theo văn bản này, nếu có gì sai trái, chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam.
Chúng tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật Việt Nam về bảo vệ môi trường, đồng thời cam kết sẽ dừng ngay hoạt động vận hành thử nghiệm trong trường hợp xảy ra sự cố môi trường hoặc gây ô nhiễm môi trường; thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng ngừa, ứng phó, khắc phục ô nhiễm và bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.
Kính đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức kiểm tra, xem xét, chấp thuận Kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của Dự án để (1) có căn cứ đưa (2) vào vận hành thử nghiệm theo đúng Kế hoạch./. 
	Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở TN&MT sở tại;
- …;
- Lưu: …
	............(3)............
(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)


 
KẾ HOẠCH
Vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải
(Kèm theo Văn bản số:... ngày..../.../... của (1))
1. Tên và địa điểm thực hiện Dự án:.....
2. Quyết định phê duyệt/phê duyệt điều chỉnh báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của Dự án: số ... ngày... tháng... năm... của...
3. Chủ dự án: …………………………………………………………
- Địa chỉ liên hệ: …………………………………………………………
- Điện thoại:…… …..; Fax: ………  …; E-mail: ……………………
- Thông tin liên hệ của đại diện chủ dự án, cán bộ phụ trách môi trường:...
4. Thông tin chung về quá trình triển khai thực hiện Dự án:
Báo cáo sơ bộ tình hình triển khai xây dựng và hoàn thành các hạng mục chính của Dự án, thời điểm khởi công, thời điểm hoàn thành từng hạng mục.
5. Kết quả hoàn thành các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường theo quyết định phê duyệt/phê duyệt điều chỉnh báo cáo ĐTM:
5.1. Các công trình xử lý chất thải phải xây dựng, lắp đặt theo yêu cầu của quyết định phê duyệt/phê duyệt điều chỉnh báo cáo ĐTM:
Liệt kê chi tiết, đầy đủ các công trình bảo vệ môi trường phải xây dựng, lắp đặt theo yêu cầu tại quyết định phê duyệt/phê duyệt điều chỉnh báo cáo ĐTM, trong đó làm rõ về quy mô, công suất, công nghệ, thông số kỹ thuật cơ bản, quy trình vận hành của từng hạng mục công trình; các công trình phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường; các biện pháp bảo vệ môi trường khác,...
5.2. Các công trình xử lý chất thải đã hoàn thành phục vụ quá trình vận hành thử nghiệm (bao gồm toàn bộ hoặc từng hạng mục):
a) Công trình thu gom, xử lý nước thải:
- Các công trình thu gom, thoát nước mưa, nước thải đã xây dựng: báo cáo các thông số kỹ thuật cơ bản như: kết cấu, kích thước, vật liệu, chức năng, hướng tiêu thoát (kèm theo sơ đồ, bản vẽ tổng mặt bằng hệ thống thoát nước).
- Báo cáo chi tiết từng công trình, thiết bị xử lý nước thải đã xây dựng hoặc lắp đặt, trong đó phải có các thông tin chính sau: quy mô, công suất, công nghệ xử lý; thông số kỹ thuật cơ bản kèm theo sơ đồ khối và thuyết minh chi tiết quy trình vận hành; các loại hoá chất, chế phẩm sinh học sử dụng trong quá trình vận hành hệ thống xử lý; báo cáo việc lắp đặt công tơ điện riêng để theo dõi mức tiêu hao điện năng trong quá trình vận hành công trình, thiết bị.
- Bảng cân bằng nước dự kiến trong quá trình vận hành dự án: Làm rõ từng nguồn nước thải kèm theo lưu lượng phát sinh, phương án thu gom, xử lý từng nguồn thải tại các công trình, thiết bị xử lý nước thải đã hoàn thành.
- Hồ sơ bản vẽ hoàn công đối với công trình xử lý nước thải, kèm theo các biên bản bàn giao, nghiệm thu công trình theo quy định của pháp luật về xây dựng. Đối với thiết bị xử lý nước thải hợp khối phải có hồ sơ lắp đặt kèm theo CO/CQ của thiết bị (trong trường hợp thiết bị được nhập khẩu nguyên khối).
b) Công trình, thiết bị xử lý bụi, khí thải:
- Báo cáo chi tiết từng công trình, thiết bị xử lý bụi, khí thải đã được xây dựng, lắp đặt, trong đó phải có các thông tin chính sau: quy mô, công suất, công nghệ xử lý; thông số kỹ thuật cơ bản kèm theo sơ đồ khối và thuyết minh chi tiết quy trình vận hành, ứng phó sự cố của hệ thống, thiết bị xử lý bụi, khí thải; các loại vật liệu, hóa chất, xúc tác sử dụng trong quá trình vận hành.
- Hồ sơ bản vẽ hoàn công đối với công trình xử lý bụi, khí thải kèm theo các biên bản bàn giao, nghiệm thu công trình theo quy định của pháp luật về xây dựng. Đối với thiết bị xử lý đồng bộ, nguyên chiếc phải có hồ sơ lắp đặt kèm theo CO/CQ của thiết bị (trường hợp thiết bị được nhập khẩu nguyên chiếc).
c) Công trình, thiết bị lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại:
- Công trình lưu giữ chất thải: quy mô, kết cấu và các thông số kỹ thuật cơ bản của công trình; hồ sơ bản vẽ hoàn công kèm theo các biên bản bàn giao, nghiệm thu công trình theo quy định của pháp luật về xây dựng.
- Công trình, thiết bị xử lý chất thải: báo cáo chi tiết từng công trình, thiết bị xử lý chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại đã được xây dựng, lắp đặt, trong đó phải có các thông tin chính sau: quy mô, công suất; thông số kỹ thuật cơ bản kèm theo sơ đồ khối và thuyết minh chi tiết quy trình vận hành; các loại vật liệu, hoá chất sử dụng trong quá trình vận hành. Hồ sơ bản vẽ hoàn công công trình lưu giữ, xử lý chất thải, kèm theo các biên bản bàn giao, nghiệm thu công trình theo quy định của pháp luật về xây dựng.
d) Công trình quản lý chất thải khác:
Công trình xử lý, lưu giữ chất thải đã được xây dựng; quy mô, công suất, các thông số kỹ thuật cơ bản kèm theo quy trình vận hành công trình. Hồ sơ hoàn công kèm theo các biên bản bàn giao, nghiệm thu công trình theo quy định của pháp luật về xây dựng.
đ) Các thiết bị, hệ thống quan trắc chất thải tự động, liên tục (đối với trường hợp phải lắp đặt theo quy định):
- Mô tả từng thiết bị, hệ thống quan trắc chất thải tự động, liên tục đã lắp đặt, gồm: vị trí, thông số lắp đặt; chủng loại kèm theo CO/CQ của từng thiết bị.
- Việc kết nối dữ liệu quan trắc tự động, liên tục về Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương để theo dõi, giám sát.
e) Công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường:
- Mô tả chi tiết từng công trình, thiết bị hoặc phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với nước thải, khí thải, chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại trong quá trình vận hành thử nghiệm. Thuyết minh từng quy trình ứng phó sự cố đảm bảo đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường.
- Hồ sơ hoàn công kèm theo các biên bản bàn giao, nghiệm thu công trình, thiết bị theo quy định của pháp luật về xây dựng đối với trường hợp phải xây dựng, lắp đặt công trình ứng phó sự cố môi trường.
g) Các phương tiện vận chuyển chất thải
Liệt kê chi tiết, đầy đủ các phương tiện vận chuyển chất thải nguy hại dự kiến hoạt động trong quá trình vận hành thử nghiệm
h) Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác (nếu có).
6. Thời gian dự kiến thực hiện vận hành thử nghiệm:
6.1. Lập danh mục chi tiết kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải đã hoàn thành của Dự án, gồm: thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc. Công suất dự kiến đạt được của từng hạng mục hoặc của cả Dự án tại thời điểm kết thúc giai đoạn vận hành thử nghiệm.
6.2. Mô tả cụ thể quy trình vận hành thử nghiệm dự kiến.
(Lưu ý: Không nhất thiết phải vận hành thử nghiệm tất cả các mã chất thải đăng ký mà có thể lựa chọn một số mã chất thải có tính đại diện của từng nhóm chất thải có cùng tính chất và phương án xử lý; cần vận hành thử ở các mức công suất khác nhau, đặc biệt là công suất lớn nhất để lựa chọn công suất phù hợp cho từng nhóm chất thải; có thể không vận hành các phương tiện, thiết bị sơ chế như nghiền…)
7. Kế hoạch tạm thời thu gom, vận chuyển hoặc tiếp nhận CTNH cho vận hành thử nghiệm
Nêu đầy đủ, chi tiết các thông tin về: Dự kiến về loại, số lượng và nguồn CTNH; phương án và phương tiện (loại, số đăng ký...) để tạm thời thu gom, vận chuyển hoặc tiếp nhận CTNH cho vận hành thử nghiệm
8. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị xử lý chất thải:
- Kế hoạch chi tiết về thời gian dự kiến lấy các loại mẫu chất thải trước khi thải ra ngoài môi trường hoặc thải ra ngoài phạm vi của công trình, thiết bị xử lý.
- Kế hoạch đo đạc, lấy và phân tích mẫu chất thải để đánh giá hiệu quả xử lý của công trình, thiết bị xử lý chất thải: Việc đánh giá phải được thực hiện cho từng công đoạn xử lý và toàn bộ hệ thống xử lý (lấy mẫu tổ hợp); thời gian, tần suất lấy mẫu phải thực hiện theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn quy định.
- Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến phối hợp để thực hiện Kế hoạch.
9. Kiến nghị (nếu có): 
	Nơi nhận:
- Như trên;
- …;
- Lưu: …
	(Địa danh), ngày … tháng … năm ……
............(3)............
(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)


Ghi chú:
(1) Tên tổ chức, cá nhân đăng ký cấp phép;
(2) Tên gọi đầy đủ, chính xác của dự án hoặc của hạng mục/phân kỳ đầu tư của dự án;
(3) Đại diện có thẩm quyền của tổ chức, cá nhân đăng ký cấp phép.
Lưu ý:
- Trường hợp vận hành thử nghiệm đồng thời tại nhiều hơn một cơ sở xử lý CTNH thì phải phân biệt rõ đối với từng cơ sở. Trường hợp các hoạt động xử lý CTNH, CTRSH, CTRCNTT có cùng chung công trình BVMT (như cùng hệ thống xử lý nước thải) thì chỉ mô tả một lần.;
- Tổ chức, cá nhân thuộc trường hợp quy định tại Điều 27 Thông tư này được thay đổi cấu trúc, nội dung của Văn bản thông báo và Kế hoạch vận hành thử nghiệm cho phù hợp với thực tế theo hướng dẫn của Tổng cục Môi trường.
5.4. Sửa đổi Phụ lục 5 (D) như sau:
“D. Mẫu văn bản chấp thuận kế hoạch vận hành thử nghiệm 
các công trình xử lý chất thải
***
	……….(1).............
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	V/v chấp thuận kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải
	Hà Nội, ngày … tháng … năm ……


Kính gửi: .............(2).............
Sau khi xem xét Văn bản đề nghị xem xét, chấp thuận Kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải số ... ngày … tháng … năm …… của (2) và kiểm tra thực tế tại cơ sở vào ngày ngày … tháng … năm ……, (1) có ý kiến như sau:
1. Chấp thuận (tên tổ chức, cá nhân đăng ký cấp phép xử lý chất thải) triển khai vận hành thử nghiệm các phương tiện, thiết bị xử lý chất thải cũng như các công trình bảo vệ môi trường tại (3); tạm thời cho phép (2) thu gom, vận chuyển hoặc tiếp nhận các chất thải cho vận hành thử nghiệm theo đúng kế hoạch nêu trên* và các yêu cầu nêu tại Phụ lục kèm theo Công văn.
2. Sau khi kết thúc vận hành thử nghiệm, yêu cầu (tên tổ chức, cá nhân đăng ký cấp phép xử lý chất thải) báo cáo kết quả vận hành thử nghiệm.
3. Trường hợp cần thiết, (1) kiểm tra và lấy mẫu giám sát trong quá trình vận hành thử nghiệm.
(1) thông báo để (2) biết và thực hiện./.
	Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở TN&MT;
- Lưu …
	.............(3).............
 (Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)


PHỤ LỤC
Các yêu cầu đối với việc vận hành thử nghiệm
(Kèm theo Công văn số … ngày … tháng … năm … của (1) về việc chấp thuận Kế hoạch vận hành thử nghiệm)
1. Thời gian vận hành thử nghiệm không quá ... tháng kể từ ngày có Công văn này (kể cả thời gian thu gom, vận chuyển và chuẩn bị báo cáo kết quả vận hành thử nghiệm). Lượng chất thải đăng ký tối đa được phép thu gom, vận chuyển để vận hành thử nghiệm không vượt quá … kg.
2. Trong thời gian vận hành thử nghiệm, (2) phải thực hiện lấy mẫu giám sát môi trường và tuân thủ đầy đủ các quy định theo Điều 16b Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường. 
3. Được phép sử dụng các phương tiện vận chuyển chất thải để thu gom, vận chuyển chất thải phục vụ vận hành thử nghiệm như sau: …
4. Lưu giữ một lượng chất thải phù hợp để vận hành các công trình xử lý chất thải trong quá trình kiểm tra cấp phép.
5. ... (do đơn vị thường trực yêu cầu trong từng trường hợp)”
Ghi chú:
(1) Tên đơn vị thường trực (hoặc Bộ Tài nguyên và Môi trường đối với trường hợp quy định tại Điều 27 Thông tư này)
(2) Tên tổ chức, cá nhân đăng ký cấp phép xử lý chất thải
(3) Tên và địa chỉ cơ sở xử lý CTNH
(4) Người có thẩm quyền ký của đơn vị thường trực
* Văn bản chấp thuận kèm theo một bản kế hoạch vận hành thử nghiệm được đơn vị thường trực đóng dấu xác nhận vào trang bìa và dấu giáp lai.
5.5. Sửa tiêu đề Phụ lục 5 (Đ) như sau: 
“Đ. Mẫu báo cáo kết quả vận hành thử nghiệm 
các công trình xử lý chất thải”
5.6. Sửa đổi Phụ lục 5 (E) như sau:
5.6.1. Sửa đổi nội dung phần III của mẫu giấy phép như sau:
“III. Điều khoản thi hành:
Giấy phép này có hiệu lực kể từ ngày ký đến ngày: ... / ... / ......  và thay thế Giấy phép có mã số QLCTNH:....... cấp lần ... ngày ... / ... / ...... (nếu có). Giấy phép này tích hợp Giấy phép xả khí thải công nghiệp cho cơ sở xử lý CTNH nêu trên.”
5.6.2. Sửa đổi nội dung phần IV của mẫu giấy phép như sau:
“IV. CÁC YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI CHỦ XỬ LÝ CTNH
1. Tuân thủ các quy định tại Luật Bảo vệ môi trường, Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại và các văn bản quy phạm pháp luật về môi trường có liên quan.
2. Phải cân đối đảm bảo số lượng CTNH thu gom, vận chuyển không vượt quá năng lực tự vận chuyển CTNH tương ứng với địa bàn hoạt động(i) là
... kg/năm.Trường hợp Công ty có nhu cầu tăng năng lực tự vận chuyển CTNH về cơ sở để xử lý thì phải bổ sung phương tiện vận chuyển CTNH, tăng cường đội ngũ lái xe để tăng ca hoặc đăng ký điều chỉnh địa bàn hoạt động cho phù hợp.
3. Trong trường hợp tiếp nhận thêm CTNH từ các chủ xử lý CTNH khác theo hợp đồng được cơ quan cấp phép chấp thuận thì phải cân đối để đảm bảo tổng công suất xử lý không vượt quá số lượng CTNH được cấp theo Giấy phép này.
4. Đảm bảo lượng chất thải tiếp nhận tại một thời điểm nhất định không vượt quá công suất của khu vực tập kết, phân loại và lưu giữ CTNH hoặc thiết bị lưu chứa chất thải lỏng được ghi trong Giấy phép là …m3 với độ cao không quá 03 m trừ trường hợp... (tạm tính tương đương…kg).
5. Được phép sử dụng các phương tiện, thiết bị được cấp phép để thu gom, vận chuyển và xử lý các loại chất thải thông thường.
6. Hạn chế vận chuyển CTNH trên các tuyến đường có các cơ quan hành chính Nhà nước, trường học, bệnh viện và các vị trí tập trung đông người như: Trung tâm thể dục thể thao, nhà hát, rạp chiếu phim, chợ, trung tâm thương mại… trừ trường hợp thu gom CTNH cho các chủ nguồn thải CTNH ở các khu vực này.
7. Thực hiện các yêu cầu khác (nếu có) của cơ quan cấp phép trong quá trình hoạt động.
8. …(do cơ quan cấp phép quy định thêm theo từng trường hợp).”
5.6.3. Sửa đổi nội dung phần VI của mẫu giấy phép như sau:
“VI. XÁC NHẬN HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 
Các công trình bảo vệ môi trường dưới đây đã được hoàn thành phục vụ giai đoạn vận hành của Dự án (hoặc của hạng mục/phân kỳ đầu tư của Dự án) có báo cáo ĐTM được phê duyệt tại Quyết định số ... ngày ... tháng ... năm ... của Bộ Tài nguyên và Môi trường:
1.1. ...
1.2. …
(Liệt kê các nội dung về công trình bảo vệ môi trường đã được hoàn thành phục vụ giai đoạn vận hành của Dự án (hoặc của hạng mục/phân kỳ đầu tư của Dự án), trong đó nêu rõ những công trình bảo vệ môi trường đã được thực hiện có thay đổi, điều chỉnh so với báo cáo ĐTM).”
5.6.4. Sửa tiêu đề mục 3 PHỤ LỤC I trong mẫu giấy phép như sau: 
“3. Danh sách CTNH được phép xử lý”
5. Sửa đổi tiêu đề phần Đ Phụ lục 7 như sau: 
“Đ. Mã số QLCTNH của chủ xử lý CTNH”
6. Sửa đổi mục 3 trong mẫu văn bản đăng ký tại Phụ lục 8 (B) như sau:
“3. Chủ nguồn thải và nhà xuất khẩu đại diện (nếu có):”
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